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II. NGÀY KỶ NIỆM
1. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 – 01/7/2023)
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Nguyễn Đình Chiểu, tên thường gọi là Đồ Chiểu, tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ (sau khi bị mù lấy hiệu là Hối Trai); sinh ngày 01 tháng 7 năm 1822 (tức ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ), tại làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Xuất thân trong một gia đình nhà nho, thân sinh là Nguyễn Đình Huy, người làng Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Mẹ là Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định.
Năm Quý Mão (1843), tại trường thi Hương Gia Định, Nguyễn Đình Chiểu đỗ Tú tài và được một nhà nho hứa gả con gái cho ông. Năm 1846, Nguyễn Đình Chiểu ra Huế học để chờ khoa thi Kỷ Dậu (1849). Nhưng khi nghe tin mẹ mất (1848) tại Gia Định, là con trưởng trong gia đình, không thể ở lại Huế chờ khoa thi, đầu năm 1849 Nguyễn Đình Chiểu trở về quê chịu tang mẹ. Trên đường trở về một phần vì thương khóc mẹ, phần vì vất vả do thời tiết thất thường, Nguyễn Đình Chiểu bị ốm nặng khi đến Quảng Nam. Trong thời gian chữa bệnh tại nhà một thầy thuốc dòng dõi ngự y, Nguyễn Đình Chiểu đã học được nghề thuốc; đáng tiếc dù bệnh tình đã khỏi nhưng để lại di chứng khiến Nguyễn Đình Chiểu mù cả hai mắt khi tuổi đời còn rất trẻ.

Xem chi tiết tại:

http://tuoitrexudua.vn/sites/default/files/articlefileattachment/tai_lieu_tuyen_truyen_nguyen_dinh_chiau_kem_hd_43_202206031647086881279.pdf?fbclid=IwAR32g_yHVp9pVXCr6cvcYI-VjBe0FZTy9tIuJixxN7ZaJ__E8ekaNr6NVTU 

2. Kỷ 73 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2023)

Qua 73 năm xây dựng và phát triển, lịch sử đã chứng minh vai trò và ý nghĩa to lớn của tổ chức TNXP trong việc phát huy, giáo dục, rèn luyện thanh niên. Bác Hồ đã gọi TNXP là "trường học", đây thực sự là một phương thức đào tạo rèn luyện cán bộ  của Đảng là phương thức tổ chức, phương thức hoạt động giáo dục sâu sắc của Đoàn thanh niên. Trưởng thành trong chiến đấu và lao động, nhiều cán bộ, hội viên TNXP đã trở thành những người lao động giỏi, các cán bộ gương mẫu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ vào thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong suốt 73 năm qua, Lực lượng TNXP Việt Nam là biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước của thanh niên. Không những Đảng ta, nhân dân ta vô cùng tự hào, mà cả thanh niên tiến bộ trên toàn thế giới cũng phải hết sức khâm phục; như lời phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Ra đời trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, theo tư tưởng lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò và tính chất của TNXP là những người trẻ tuổi đi đầu, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân được thể hiện rõ rệt trong mọi nhiệm vụ được giao. Không phải chỉ có sự gan dạ, tinh thần lao động bền bỉ mà còn phải nói đến những sáng kiến, những suy nghĩ táo bạo và lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc đã giúp cho TNXP lập nên những kỳ tích, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn trên các trận tuyến khó khăn nhất của đất nước suốt 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thể hiện được khí phách và tinh hoa của dân tộc Việt Nam"./.
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Xem chi tiết tại:

https://svhttdl.tiengiang.gov.vn/lich-lam-viec-cua-lanh-ao/-/asset_publisher/LTKhIEQ3Qmto/content/ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-thanh-nien-xung-phong-viet-nam-15-7-1950-15-7-2023-
3. 69 năm Ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 – 20/7/2023)
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Hiệp định Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ) được ký ngày 20-7-1954 về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.
Thắng lợi ở Hội nghị Giơ-ne- vơ là thắng lợi trong cuộcđấu tranh ngoại giao bằng việc quán triệt sâu sắc cácnghị quyết của Đảng, bằng đường lối đối thoại độc lập, tự chủ, bằng nội lực của dân tộc và sự khôn khéo tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới để có bước phá vây quốc tế có kết quả thuận lợi, tạo cục diện quốc tế có lợi cho nước ta trong một bối cảnh phức tạp ở Hội nghị Giơ-ne- vơ; là bài học còn mang tính thời sự nóng hổi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mở cửa kinh tế, hội nhập quốc tế hiện nay.
Xem chi tiết tại:

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ho-so-su-kien-nhan-chung/su-kien-va-nhan-chung/hiep-dinh-gionevo-nam-1954-ve-dinh-chi-chien-tranh-lap-lai-hoa-binh-dong-duong-3369
4. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 là ngày Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm những người thương binh liệt sỹ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, do chính quyền cách mạng còn non trẻ nên thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Thực dân Pháp đã vào thay thế Tưởng Giới Thạch ở Bắc Bộ và âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập cho đất nước, toàn quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng ở những nơi có thực dân Pháp chiếm đóng. Nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã bị thương và vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nỗi đau bao trùm lên toàn dân tộc, nhiều gia đình mất đi cả chồng và các con. Nhiều người vợ trẻ chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn trong một ngày. 

Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, Chính quyền Việt Nam đã xú tiến vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn. Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn (sau đổi tên là Hội giúp binh sĩ bị thương) được thành lập ở Thuận Hóa, Bình Trị Thiên, ở Hà Nội và nhiều nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời làm hội trưởng danh dự của Hội giúp binh sĩ tử nạn. Chiều ngày 28/5/1946, Hội “Giúp binh sĩ bị nạn” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát thành phố Hà Nội và Hồ Chủ Tịch đã tới dự. Chiều ngày 11/7/1946, tại Nhà hát này đã có một buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “mùa đông chiến sĩ”. Tại đây, Bác Hồ đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng binh sĩ. Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày 19/12/1946, số người bị thương và hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sỹ và đồng bào ta gặp muôn vàn khó khăn.Đảng và Nhà nước ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng liên quan đến công tác Thương binh Liệt sĩ nhằm đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần của các gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến.Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ - Thái Nguyên. Nội dung cuộc họp là thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác Thương binh Liệt sĩ. Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Đây được coi là cuộc mít tinh quan trọng với 2000 người tham gia tại Thái Nguyên. Tại đây, Ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ tịch.

Hàng năm vào dịp này, Người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sỹ. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954, Đảng và Nhà nước ta càng quan tâm và giải quyết những vấn đề chiến sỹ, gia đình liệt sỹ cũng như công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/7 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

- Ý nghĩa chính trị:

Ngày 27/7 hàng năm phản ánh sự đánh giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những gia đình đã có người hy sinh vì Tổ Quốc. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo. Cũng thông qua đó nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước. Công tác Thương binh Liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất của Đảng và Nhà nước ta. Tạo điều kiện củng cố niềm tin vào nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của nhà nước.

Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc.
- Ý nghĩa nhân văn:

Tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc.

Phát huy tinh thần "gia đình cách mạng gương mẫu" góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế.
[image: image6.jpg]2717
NGAY THUGNG BINH LIET Si





Xem chi tiết tại:
http://baoquankhu4.com.vn/chinh-tri/-lich-su-va-y-nghia-cua-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-.html
5. 28 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2023)
Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình, hợp tác, liên kết của cả khu vực. 
Từ 1995-1997, Việt Nam cùng các nước ASEAN thúc đẩy kết nạp Cam-pu-chia, Lào và mi-an-ma vào ASEAN, hoàn tất ý tưởng về một ASEAN gồm 10 quốc gia ở Đông Nam Á. 
Tháng 12/1998, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác, định hướng cho sự phát triển và hợp tác của Hiệp hội nhằm thực hiện Tầm nhìn 2020.
Tháng 7/2000 – 7/2001, với vai trò Chủ tịch Uỷ ban thường trực ASEAN (ASC) khoá 34 và ARF, Việt Nam đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 34 ( AMM 34), Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 8 (ARF 8), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước Đồng Bắc Á (ASEAN +3), Các Hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các nước đối thoại ( PMC + 10) và với từng nước Đối thoại ( PMC +1) và Hội nghị sông Hằng- Sông Mê kông vào cuối tháng 7/2001.
Hai năm sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010. Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á, bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á; cũng như tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ. Hiện nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-2021.
Việt Nam cùng với các nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN; Ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các nước thành viên nhằm đạt được các ưu tiên đề ra cho năm 2019, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột; tham gia tích cực và đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư thông qua hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), xây dựng lộ trình cho cắt hàng rào giảm phi thuế quan và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Việt Nam cũng tham gia và đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thông qua Tài liệu “Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” giúp hình thành lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở phù hợp với trên cơ sở các giá trị, nguyên tắc cơ bản và vai trò trung tâm của ASEAN. Cùng với các nước ASEAN tham gia tích cực và xây dựng trong quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả.
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Xem chi tiết tại:
https://special.nhandan.vn/hoptac_vietnam_asean/index.html#:~:text=Vi%E1%BB%87t%20Nam%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%20gia,l%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%A9%2028%20t%E1%BA%A1i%20Brunei.
III. SÁCH VỀ BÁC HỒ

[image: image8]
Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam
Nội dung cuốn sách “Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam” là những bài viết gắn liền với thực tiễn đất nước; với việc xây dựng Đảng; việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên,… được các lãnh đạo cấp cao trong Đảng, các nghiên cứu phân tích, cụ thể hóa để người đọc có thể hiểu sâu sắc rõ ràng hơn những điều Bác muốn gửi gắm lại cho các thế hệ mai sau.

Link sách: https://bom.so/J058w5
IV. PHÁP LUẬT

MỘT SỐ INFOGRAPHIC THÔNG TIN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7 NĂM 2023

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam.
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cNG cHuc, viEN cHuc Loal AD
HUGNG LUGNG NHU THE NAO?
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" Mcluongtir1/7/2019dén30/6/2023 [l Micluong tir 1/7/2023
(miic luang ca s6: 1.490.000 dong/thang) (mtic luong co's6: 1.800.000 dong/thang)

Bac Hé s6 Iuong

3.129.000 déng
1 21

3.780.000 dong

3.590.900
4.338.000

4.052.800
4.896.000

2 24

3 272

20—
-
0 o —,

6.824.200

9 458 8.244.000

7.286.100

108 4,89 8.802.000

CONG CHUCLOAI A0

Ap dung d6ivéi cdc ngach cong chiic
Yyéu cu trinh a9 dao tao cao ddng (hodc it nhdn cao ddng), cdc Bg, co quan ngang Bj
qudn Iy ngach cong chiic chuyén nganh @é nghi Bo Noi vu ban hanh chuic danh,
tiéu chudn nghiép vu ca ngach va hudng dan xép luong cho phi hgp
(cong chtic logi A khi cd aU diéu kién duorc thi ndng ngach
1én cdng chtic logi A2 nhdm 2 trong ciing nganh chuyén mon)

VIEN CHUC LOAI A0 GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

1 Gido vién trung hoc co's6 (cdp 2) (*) 8  Tric dia bdn dé vién cao ddng

2 Phdtthanhvién (*) 9 Djachinhvién cao ddng

3 (ong tdcxd hoivién cao ding 1o Diéutraviéncao ding
tai nguyén moi trudng

4 Hg sinh cao ddin ;

’ 9 = Quan trdc vién cao ddng

5 Ky thudtvién cao dingy tai nguyén moi truong

6 Diéududng cao ding ) femsodt vien cao ding
khituong thiy van

7 Dansd'vién cao ddng 43 Dubdoviencao ding
khi tugng thdy vin

(dc ngach vién chiic su nghiép khdc yéu cdu trinh dg dao tao cao ddng
(hodic cit nhan cao ddng), cdc BG, co quan ngang B qudn Iy ngach vién chiic chuyén nganh
& nghi B Noi vu ban hanh chiic danh, tiéu chudn nghiép vu cda ngach va hutng ddn
Xép Iuong cho phu hop (vién chiic logi AO khi ¢d i diéu kién dutgc thi ndng ngach
[én vién chic loai A2 nhém 2 trong ciing nganh chuyén mén)

Cdcngach ddnh ddu (*) 1 <6 thay d6i vé phan logi cong chirc, vién chic

Ngudn: Nghi dinh 24/2023/ND-CP

Nghi dinh 204/2004/ND-CP, Nghi dinh 17/2013/Np-CP © "m
m Litnam Nz Agency
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cONG cHic, vEN chuc Loal AT
HUGNG LUGNG NHU THE NAO?

wiidt

[ Mic luong tir 1/7/2019 dén 30/6/2023
(mtic luong co's6: 1.490.000 dong/thang)

Bac

1

Hé s6 luong

2,34 .

267 3.978.300

3,00

3,33 :

3,66 g

3,99 :

4,32

4,65

4,98

6

B Micluongtir1/7/2023
(miic luong co's6: 1.800.000 dong/théng)

486.600 dong
4.212.000 dong

4.806.000

4.470.000
5.400.000

961.700
5.994.000

453.400
6.588.000

945.100

7.182.000

436.800
7.776.000

6.928.500
8.370.000

420.200
8.964.000

7

CONG CHUC LOAI AT GOM CAC NGACH

@ Chuyénvien

’ Chdp hanh vién qudn,
huyeén, thi xd, thanh phd
thudc tinh

(8 Kiém sodt viénngdn hang
(@) Kiémtravién hdi quan
0 Kiém dich vién
dong - thuc vat
(3) Gong chiing vién
@) Kiém ldm vién chinh
@) Thanh tra vién ) )
2) Kiemsodt vién dé diéu (*)
@) Ketodnvien o
@3 Thim ke vién
@ tiénsodtvienthue @4 Kiemsodt vién thi triong

@ Kiémtodnvién @® mingtevin

G Kiém sodt vién chdt lugng
sdn phdm, hang héa

2 Ky thudt vien bao qudn
@8 (hdp hanhvien so cip
(thi hanh dn dan su)

@9 Thim travien
(thi hanh dn ddn su)

20) Thuky thihanh dn (dan su)
1) Kiem tra vien thué

22) Kiemlam vien

VIEN CHUC LOAI A1 GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

@) Luutrirvien 8) Ky thudt vién cao cipy

19 Duocst
e Bién tdp - Bién kich -
Bién djch vien

. Chdn dodn vién
bénh dong vat
° Dubdo vien
bdo vé thuc vdt
1) Phong viéen - Binh lugn vien
O Quay phim vién (*)

o Dung phim vién chinh
0 Bao dién
25 Hoasi

26) Bdotang vien

Gidm dinh vién thudc
bdo vé thucvdt - thiy

° Kiém nghiém vien
gidng cdy trong

(&) Kiéntricsu
@ Nghien i vien
@ Kysu

() Dinh chudn vién @7 Thuviénvién
@ Gidm dinhvien 28) Phuong phdp vién (*)

@1 Dubdovien 38) Huéng ddnvién chin

O Quan trdc vién chinh
@3 Gidng vien

%) Gido viéntrung hoc
@5 Bdcsi

8 Ytdcaocdp

@7 Nirhg sinh cao cip

30) Tuyén truyén vien chinh
1) Hudn luyén vién

@2 Amthanhvien (*)
33) Thumucvién (%)

38 (ong tdcxd hoi vien

(dcngach ddnh ddu (*) 1 c6 thay d6i vé phan logi cong chilt, vién chiic

35) Trogidp vién phdp ly
36) Hosinh

’ Ky thudt vieny

38) Ytécingcong

39) Diéudutng

@0) Dansd'vién

@) Gido vién tiéu hoc cao cip

@2) Gido viéen mdm non cao cdp

@5) Trdc dia bin d6 vien

Gido vién trung hoc
co'séchinh

Kiém dinh vién ky thudt
antoan lao déng
@6 Dia chinh vién

@8) Quantrcvién
tai nguyén maitruong

Diéu travién
tai nguyén moi truong

Dur bdo vien

khi tugng thiy van
Kiém sodt vien
khituong thiy vin

Nguon: Nghi dinh 24/2023/Np-CP
Nghi dinh 204/2004/ND-CP. Nghi dinh 17/2013/ND-CP

http:// infographics.vn

©

ieinom News Agency
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CONG CHUC, VIEN cHUc Loal A2

HUGNG LUGNG NHU THE NAO?

1 Micluong ir1/7/2019 dén 30/6/2023
(micluong cos: 1.490.000 dGng/théng)

x wessung NHOM 1 (A2.1)
1 440

2 474
3 508
4 542
5 576
6 6,10
7 644

8 678

6.556.000 dong
7.920.000 dong

7.062.600 2
8.532.000

[ Micluong tir1/7/2023

(mifc luong co's6: 1.800.000 dong/thang)

B HesSluong
1 4,00
434
9.144.000 3 468

4 5,02

10.368.000 5 536

o

10.980.000 5,70

~

11.592.000 6,04

10.102.200
12.204.000

(==}

6,38

KHula

NHOM 2 (A2.2)

5.960.000 dong
7.200.000 déng

6.466.600
7.812.000

6.973.200
8.424.000

9.036.000

7.986.400
9.648.000

8.493.000
10.260.000

8.999.600
10.872.000

9.506.200

11.484.000

NHOM 1 (A2.1)

@ Chuyen vien chinh

Chdp hanhviea tin, thanh pho
trgcthuge Tung uang

@ Manhtaviencinh
@ Kiém sodtvién chinh thué

@ Kiémtadnvienchinh

NHOM 1(A2.1)

@ Kién tnic su chinh

@ Nghien i vien chinh

@ 1ysuchinh

@) inhchudn vien chinh

@) Gidm dinh vién chinh

@ Oubdovién chinh

@) Pnsgidosu-Gidnguien chinh
@) Bicsichinh

@ Ouocsichinh

@0 Biéntdp - Bién kich - Ben dich vién chinh
@) Phing vien- Binh udn viencinh
@@ Doodién chinh

@3 Hoasichinh

@) Hudn luyén vien chinh

@ Kiémsodt vién chinh ngin hing
@ Kiémtravién chinh hai quan
@) Thdm kévién chinh

@) Kiémsodt vién chinh thi tnsomg.

@0) Tdng ke vién chinh

CONG CHUC LOAI A2 GOM CAC NGACH

Kiémsodtvin chin chdtiomg
sdnphdim, hing hda

@ O hanhvientung ip
(thihanh dn ddnsy)

@3) Thdm tra vién chinh (thi hanh dn dn su)

@ iém tra vién chinh thué
@ Kiém lom vien chinh

VIEN CHUC LOAI A2 GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

@8 Cong tdcx hoivién chinh

@ Trogidpvién phdp l chinh

@ Hosinhchinn

@@ Kythudtvien chinhy

@ Ytécingcing chinh

30) Diéu dutng chinh

21) Dansdvién chinh

) Kém dnh vien hinh g thudt an todn oo ding
@3 Trdc dia bin d6 vien chinh

@4 dia chinh vién chinh

@5 Diéu tra vién chinh i nguyén mbi tnitmg
8 Quantrdcvien hinh toinguyén mbitruimg
@3 0w bdo vién chinh khituong thiy vin

8 Kiém sodtvien chinh Khtugng thiy vin

Cocngae dinh 8 ()12 they 46 v phinogi hng chi.viénchic

NHOM 2 (A2.2)
@ Ketodnvién chinh

@ Kiémdichvienchinh dong - thucvit
9
@) Kiém sodt vién chinh 0é diéu (*)

NHOM 2 (A2.2)

@ uwtrivién chinh

@ (nan dodn vién chinh bénh dong vit
@ Dubdovien chinh bovethycvit

(@) Gidm dinhvién chinh thudc bio véthuc vit -thiy
@) Kiém nghiém vien chinh gidng cdy tring
@® Gidovientrung hoc ao dp

@ Phdt thanh vién chinh

@) Quayphim vien chinh (*)

® Dungphim vién cao cip

@ 0ién vién hang I

) Botang vién chinh

@@ Muvinvienchinn

@ Phuong phdp vién chinh (*)

@ /m thanh vién chinh (*)

@ Mumucviencinh (*)

Noudn: Nghi dinh 2472023/W0-CP
Nghi dinh 204/2004/N9-CP Nghi dinh 17/2013/ND-CP

© TTXYN
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CONG CHUC, VIEN cHUC Loal A3 . ; .
HUGNG LUONG NHU THE NAO? 4§

1 Mifcluong tir 1/7/2019 dén 30/6/2023 I Micluong tir1/7/2023
(mic Iuong co's6: 1.490.000 dong/théng) (midcuong co s6: 1.800.000 déng/thang)
b wessng NHOM 1(A3.1) s Hessong NHOM 2 (A3.2)
9.238.000 dén 8.567.500 dén
o e 157 ;
11.160.000 déng 10.350.000 déng
9.774.400 9.103.900
gy 6,56 11.808.000 2 61 10.998.000
10310.800 9.640.300
6,92 6,47
. = 12456000 O 11.646.000
10.847.200 10.176.700

4 728 6,83

13.104.000 12.294.000

11.383.600
5 7,64 5 7,19

10.713.100
12.942.000

11.920.000
14.400.000

11.249.500
13.590.000

6 8,00 55

CONG CHUC LOAI A3 GOM CAC NGACH
NHOM 1 (A3.1) NHOM 2 (A3.2)

Kiémsodt vién cao ip chit lugng

) Chuyeén viencao cip 6! Kiém tra vién cao cip i quan T i phin, hang héo ) Ketodnvién o cip
2) Thanhtravienao cdp ) Mim kéviencaocdp 4i) Chdphanhvién oo ip 2 Kiém dicvién cao ip ding-thucvit
. . ’ (thihanh dn din su)
3\ Kiém sodt vién cao cdp thué 8 Kiém sodt vién cao cdp thitrsimg
1) Thiim travién a0 cip
@) Kiémtodnvién cao cip ) Thingkéviencao cdp " (thihanh dn ddn su)
5) Kiémsodtvién cao cdpngdn hing ) Kiém tra vién cao cdp thué

VIEN CHUCLOAI A3 GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

NHOM 1(A3.1) NHOM 2 (A3.2)

) Kentnicsuaocip 0! Biéntdp -ién kch - Bién dich vien cao i A wtriviéncao i

2) Nghien ciuviéncao cip A1) Phing vién -inh ludnvién cao cip (@) dndodnviéncao cipbénh ding vit

3) lsucaodp 12 baodiéncao cp Dubdovién caocdp bio v thucvit

(4 Dinh chudn vién cao cdp A3 Diénvién hang | &) Gidm dinh vién cao cdp thudc bao vé thui vit - thiiy
{5) Gidm dinhvién cao cip 4 Hoasicao cdp 5 Kiéi nghiém vién oo cdp gidng cy tring

(6 Dubdovién o cip A5} Hudnluyén vien cao cdp &) Phdtthanhvién cao cdp

(7" Gidosu- Giing vién cao cdp 16! Diéu tra vién cao cdp tai nguyén méi trutimg. 7" Quay phim vién cao cip (*)

@ bicsiaoddp 47) Dubdovién cao cip khituamg thiy vin (8 Biotingvién o cip

‘9 Duyesicao cdp A8 Kiém sodt vién cao cdp khituong thiy vin 9. Thuviénvién cao cdp

40) Phumg phdp vién cao dp (%)

Gdengach ddnh s ()1 thay 46 v phnlog chng chi vin chic Q) Amthanh s oo (')

#2) Tumucvien aocip (*)

Ngudn: Nghidinh 24/2023/N0-CP
Nghi dinh 204/2004/ND-CE Nghi dinh 17/2013/N-CP.
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CONG CHUC, VIEN CHUC Loal B
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Bac Hé s6 luong
2.771.400 dong
1 186 3.348.000 dng

3.069.400
3.708.000
3.367.400
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5.155.400

9 346 6.228.000

5.453.400
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CONG CHUC LOAI B GOM CAC NGACH

@ ansy @ tiémlim vien @) Thukytrung cip thi hanh dn
(dan su)

. Kétodn vién trung cdp . Kiém sodt vién trung cdp dé diéu (*) . §

(@) Kiem travién trung cdp thué

@) fiém thuvien thé @) Ky thudtvien kiém nghiém bio quin

. Kiém lm vién trung cdp

Thii kho tién, vang bac, dd quy . Kiém sodt vién trung cdp thi truong

(ngan hang) (*) . Ky thudt vién bdo qudn trung cdp

Théng ké vién trung cdp 5 ”
. Kiém tra vién trung cdp hdi quan . L . . Thit kho bdo qudn
. Kiém sodt vién trung cip
. Ky thudt vién kiém dich chdt ugng sdn pham, hang hda
dong - thucvat

VIEN CHUC LOAI B GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

. Luu trirvién trung cdp . Nithé sinh chinh . Nhdn vién cong tdc xa hoi

@ ythudtvien it @ Ky thudtvién chinhy @8) Hosinh trng ip

. Ky thudt vién chn dodn . Dugesi trung cip . K thudt vién trung cdp y
bénh déng vat » .
P @ fythuitvien chinhduoc @ oicadangung ip
y thudt vién du bdo PR, .

. baové thcvit . Dungphimvién . Dan 56 vién trung cdp

. Ky thudt vién gidm dinh thudc
bdo vé thuc vt - thi y

. Ky thudt vién kiém dinh ky thudt
‘ Dién vién hang Ill an toan lao dong
. K7 thudt vién kiém nghiém . Hoasj trung cdp . Trdc dia ban a6 vién trung cdp
giong cdy trdng Dia chinh vién trung cip
» @) ythutvien bio tn, b ting @ v
. Ky thudt vién . Diéu travién trung cdp
- . The vién vién trung cdp tai nguyén moi truong
. Quan trdcvién
. Hutdng ddn vién . Durbo vién trung cdp
@) Gidovienticis hoc @ (nginh va hia- thong i) Khittong thiy vin

‘ Kiém sodt vién trung cdp

. Gido vién mam non (¥)
khi tutgng thay vin

. Tuyén truyén vién

. Ysi ‘ Hung dén vien . Quan tric vién trung cdp
@ vedchin (nganh thé duc thé thao) tai nguyén méi truong

(dcngach ddnh ddu (*) la 6 thay @i vé phan logi cong chilc, vién chiic

Ngudn: Nghi dinh 24/2023/Np-CP

Nghi dinh 204/2004/N-CP Nghi dinh 17/2013/Nb-CP © Tm
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Nautn: Nghi inh 24/2023/N-CP

TU 1/7/2023
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5.346.000
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s Hessong NHOM 2 (C2)
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6 240 4.320.000

3.844.200

7258 4.644.000
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9 2% 5.292.000
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CONG CHUCLOAI C G0M CAC NGACH

NHOM 1 (C1) NHOM 2 (C2)

1 Thii quj kho bac, ngdn hang 1 Thi quj co quan, don v

2 Kiém ngdn vién 2 Nhdnvién thué
3 Nhdn vién hdi quan
4 Kiém lam vién so cip

NHOM 3 (3)

5 Thi kho bdo qudn nhém | . .
1 Kétodn vién so cip

6 Thil kho bdo qudn nhom Il

7 Bdové, tudn tra canh gdc

8 Nhdn vién bdo vé kho du trir

VIEN CHUC LOAI C GOM CAC CHUC DANH NGHE NGHIEP

NHOM 1 (C1)

1 Quantrdcvién so cip 8 (ong tdc xa hoi vién so cap

2 Yt 9 Hsinhsocdp

'3 Nirhgsinh 10 Ky thudt viénso cpy

4 Kythugtvieny 11 Diéu duting so cip

5 Holy 12 Ddnsdvién so cdp

6 Duoctd @ Quan trdcvién so cdp
tai nguyén moi triomg

7 Kythudt vién duoc

NHOM 2 (C2) NHOM 3 (G3)

1 Nhan vién nha xdc 1 VYding

Cdcngach ddnh ddi (*)1d  thay 061 vé phn oai g chi, vién chic

Nghi dinh 204/2004/ND-CP Nghi dinh 17/2013/Np-CP
http:// i
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VATRO CAP HANG THANG TU 1/7/2023
(Nghi dinh 56 42/2023/ND-CP ngay 29/6/2023 ciia Chinh phil)
mucTANGTHEMTU 12,5% oén 20,8%

Diéu chinh mitc Iwong huu, trg ¢4 BHXH va trg cap hing théng
d6i véi céc d6i tugng hudng luong huu, trg c3p BHXH
Va trg cép héing thang trudc ngay 1/7/2023, bao gom

Cén bb, céng chilc, cong nhan, vién chic v NLD (ké cé ngubi c6 thei gian
tham gia BHXH ty nguyén, ngui nghi huu tr quy BHXH nong dan Nghé An
chuyén sang theo Quyét dinh 56 41/2009/QDTTg)

Quin nhan, CAND v ngui am cong tac coyéu dang huéng luong huu
hang thing

CANBO XA, PHUONG, THI TRAN QUY BINHTAI:

Nahi dinh 56 92/2009/ND-CP vé chiic danh, s6 Itong, mot s6 ché do, chinh
sich dGi voi cin b, cong chic & x5, phuong, ti trén v nhiing nguei hoat
dong khong chuyén tréch 6.c3p xa

Nhi dinh 56 34/2019/NO-CP sifa déi, b6 sung mot s6 quy dinh vé cén bo,
cbng chic cdp xa va ngudi hoat déng khong chuyén tréch & cap xa, & thon,
t6dan pho

Nahi dinh 56 121/2003/ND-CP vé ché o, chinh sich dGi vdi can bg,
céng chic &x3, phuon, thi trin

Nahi dinh 55 09/1998/ND-CP sifa i, b sung Nghi dinh 5 SO/CP ngay
26/7/1995 cia Chinh phi vé ché 46 inh hoat phi di vdi cin b x3, phuong,
thitrén dang hung luong huy, trg cp hang thang

83 8 8

Nguti dang hutng trg cdp mat sic lao déng hing thang theo quy dinh
cdaphap luat

Nguti dang hung trg cip hang thing theo Quyét dinh s6 91/2000/QD-TTg
Vé viéc trg cip cho nhiing ngudi d hé tudi lao dong tai thes diém ngiing
huéng trg cip mét sic lao dong hang thang, Quyét dinh 56 613/QB-TTg vé
viéc trg cép hang thang cho nhiing ngudi cd ti i 15 nam dén duci 20 nam
g téc thic té da hét thei han hudng trg csp mat sic lao déng

@ Song nhin cao su dang hubng t cép hing thing theo Quyét dinh 38
206-CP ngay 30/5/1979 cia Hoi déng Chinh phi vé chinh séch ddi véi
g nhan mdi gidi phong lam nghé nang nhoc, c6 hai sic khoe nay gia yéu
phai thoi viec

(@ G b0, phung.thirin dang huéng o cip hing thing theo Quyét inh
58 130-CP ngay 20/6/1975 ciia Hoi dong Chinh phi b sung chinh sich,
chédo dingd d6ivaicén b xa va Quyét dinh sS 111-HDBT ngay 13/10/1981
ciia Hoi déng B truéng

(@) Quin nhin dang huéng ché d9 tro cip hang thing theo Quyét dinh s6
142/2008/Q-TTg vé thyc hién ché do d6i v6i quan nhan tham gia khng
chiéh chéng My, ciu nuéc c6 dudi 20 nam cong tic trong quan ddi dé phuc
vién, xust ngi vé dia phuang (duoc siia déi, b6 sung béi Quyét dinh 56
38/2010/QDTTg)

(@ €AND dang huseng trg i hingthing theo Quyét dinh 6 53/2010/06:TTg
quy dinh vé ché do d6i véi cén b, chién s1 CAND tham gia khang chién
chng My co dudi 20 nam cong téc trong CAND 5 thdi viéc, xudt ngt
vé dia phuong

(@ Quinnhin, CAND, ngusiam cong tccayé hung luong nhu 46 v quin
nhan, CAND dang hudng trg cép hang thing theo Quyét dinh 6
62/2011/QDTTg vé ché dd, chinh sich dGivéi d6ituang tham gia chiéntranh
bio vé TS quéc, lam nhiém vu quéc té & Campuchia, gidp ban Lao sau ngdy
30/4/1975 d3 phuc vién, xust nga, thdi viec

[} Nawsidang husng o c3p tai nan a0 dong, bénh nahé nahiép hing thing

[Z] Noudi dang huémg trg cp tust hing thing truc ngay 1/1/1995.

[ Cécditugngquy dinhnhstén (ngoai it ngudi dang husong g <dp ainan
120 dong, bénh nghé nghiép hing thing va ngudi dang hudng tro cip tudt
hang thing truéc ngay 1/1/1995) nghi huéng luong hu, trg cip BHXH, trg
3p hang thing truc ngay 1/1/1995, sau khi thuc hién diéu chinh theo quy
dinh c6 miic luong huv, trg c&p BHXH, trg cép héng thang
du6i3 triéu déng/thang

BHXH:Bdohiémxahsi  CAND:Cong an nhdn dén
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KNEMTBNAM
NGAY THUCNG BINH - LIET Si
[27/7/1987- 21/1/2023)
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